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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:; Nội dung không đúng thì để trống:) 

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh:   Giáo sư   ;  Phó giáo sư   

Đối tượng:  Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học   ;                      Chuyên ngành: Ngoại tim mạch-lồng ngực 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:     PHÙNG DUY HỒNG SƠN 

2. Ngày tháng năm sinh:   17 – 05 – 1981  Nam  ;  Nữ  ; Dân tộc:  Kinh. 

Dân tộc:                  Kinh                                     ; Tôn giáo:  không 

3. Đảng viên Đảng CSVN:                

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): 

xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Căn 2507, nhà 29T2, tổ hợp nhà N05, khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 

Phùng Duy Hồng Sơn 

Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.  

số 40, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0962515301; E-mail:hongsony81@yahoo.com 
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7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 2013 đến năm 2015:   

Bác sĩ ngoại tim mạch và lồng ngực, Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức. 

Từ năm 2015 đến tháng 7/ 2019:  

Bác sĩ ngoại tim mạch và lồng ngực, Khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức. 

Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Y Hà Nội. 

Từ năm tháng 7/ 2019 đến tháng 9/2019:  

Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Y Hà Nội. 

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Từ tháng 9/2019 đến nay:  

Giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Y Hà Nội. 

Trưởng khoa ngoại Tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Chức vụ hiện nay:  Phó giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực. 

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ):  

Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trực thuộc Bộ Y tế. 

Địa chỉ cơ quan:  Số 40, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại cơ quan:  024.39285310   ; Địa chỉ E-mail:  ;     Fax: … 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Đại học Y Hà Nội  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): Trường Đại học Y Hà Nội  

9. Trình độ đào tạo: 

Được cấp bằng ĐH ngày 25  tháng  06 năm  2007, Số văn bằng: DIC 0012839 

ngành: Y học, chuyên ngành: Đa khoa  

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y  liên bang Nga, Matx-cơ-va, Liên bang 

Nga. 

- Được cấp bằng ThS ngày     tháng      năm      , số văn bằng: , ngành: , chuyên ngành:  
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  Nơi cấp bằng ThS:  

-Được cấp bằng TS: ngày  12  tháng  11  năm  2012, Số văn bằng : DCN Nº169675   

ngành: Y học, chuyên ngành: Ngoại tim mạch 

    Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trung tâm phẫu thuật tim mạch mang tên A.N. Baculev, 

Viện hàn lâm Y học Liêng bang Nga. Matx-cơ-va, Liên bang Nga 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Trường Đại học 

Y Hà Nội. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Nghiên cứu về bệnh lý động mạch chủ ngực 

-  Phẫu thuật tim, ghép tim, sản xuất, bảo quản và cấy ghép van tim đồng loài (van 

homograft). 

- Phẫu thuật mạch máu (động mạch chủ bụng, mạch máu ngoại vi, động mạch tạng, 

động mạch phổi....) 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 07 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 03 cấp cơ sở 

- Đã công bố (số lượng) 57 bài báo KH, trong đó 06 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 01, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 

tế: ………. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): …………………………….. 

 Danh hiệu CSTĐ cấp Cơ sở: liên tục từ 2015, 2016, 2017, và 2019, 2020, 2021. 

 Danh hiệu CSTĐ Bộ Y tế: QĐ số /QĐ-BYT, ký ngày  

 Bằng khen (03): 01 của Bộ Y tế (2016); cấp Tỉnh; Bộ khoa học và công nghệ (2021), 04 

cấp bệnh viện (2016, 2018, 2020, 2021). 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): không 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

1.1. Tiêu chuẩn của nhà giáo:  

Đủ tiêu chuẩn nhà giáo qui định tại Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục (2009): 

- Có phẩm chất và đạo đức tốt, tư tưởng lành mạnh, trung kiên với sự nghiệp giáo dục. 

- Đã được đào tạo đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có đầy đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. 

- Có lý lịch bản thân rõ ràng. 

1.2. Nhiệm vụ của nhà giáo:  

Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà giáo qui định của Luật Giáo dục, cụ thể như sau: 

- Luôn giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Thực hiện đầy đủ và có chất 

lượng chương trình giáo dục. 

- Luôn gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ 

của Nhà trường. 

- Giữ gìn tốt phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo. Luôn tôn trọng nhân cách của người 

học, đối xử công bằng với người học, và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người 

học. 

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên 

môn, nghiệp vụ; luôn đổi mới phương pháp giảng dậy và nêu gương tốt cho người học. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số 07 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017     224 120 344/172/170 

2 2017-2018     244 120 352/176/170 

3 2018-2019   01(Ths -phụ)  236 120 344/180,3/135 

3 năm học cuối 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

4 

 

2019-2020 

  03 (01Ths - 

chính,01Ths-

phụ, 01 

BSNT-phụ) 

 236 120 344/213,6/135 

5 

 

2020-2021 

  2 BSNT (01-

chính, 01-

phụ) 

01 BSCK II 

(Phụ) 

 236 120 344/213,6/135 

6 

 

2021-2022 

  03 (01Ths - 

chính,02 

BSNT-

chính) 

  

236 

 

120 

 

344/247/135 

 (*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành 

kèm theoQuyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi 

Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-

BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục 

đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục 

đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của 

giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Nga, tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: Liên bang Nga.; Từ năm 2001 đến năm 2007 

- Thực tập sinh: Tại nước: Liên bang Nga.; Từ năm 2007 đến năm 2009 

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS  hoặc TSKH; Liên bang Nga.; Từ năm 2009 đến 

năm 2012 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp: .................  số bằng: …….…; năm cấp: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:     

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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   d) Đối tượng khác  ; Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): B2 tiếng Anh số văn bằng: CC004457;    ngày cấp 

25/04/2022 ; nơi cấp: Trường đại học Hà Nội 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2

/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Kim Công 

Thưởng 

 +  + 2018-2019 Đại học Y 

Hà Nội 

2019 

2 
Nguyễn 

Ngọc Huân 

 + +  2019-2020 Đại học Y 

Hà Nội 

2020 

3 
Nguyễn Hữu 

Phong 

 +  + 2019-2020 Đại học Y 

Hà Nội 

2020 

4 
Nguyễn 

Xuân Vinh 

 +  + 2019-2020 Đại học Y 

Hà Nội 

2020 

5 
Phan Nhật 

Trung 

 + +  2020-2021 Đại học Y 

Hà Nội 

2021 

6 
Lương Tuấn 

Bảo 

 +  + 2020-2021 Đại học Y 

Hà Nội 

2021 

7 
Phạm Việt 

Hùng 

 +  + 2020-2021 Đại học Y 

Hà Nội 

2021 

8 
Lê Hồng 

Quân  
 + +  2021-2022 

Đại học Y 

Hà Nội 

 

9 
Nguyễn 

Minh Tứ 
 + +  2021-2022 

Đại học Y 

Hà Nội 

 

10 
Phạm Việt 

Long 
 + +  2021-2022 

Đại học Y 

Hà Nội 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 
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TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà 

xuất 

bản 

và năm 

xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Viết một 

mình 

hoặc chủ 

biên, 

tham gia 

biên soạn 

Phần biên 

soạn của 

ứng viên 

Thẩm định, 

xác nhận sử 

dụng của 

CSGD 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

ISBN 

(nếu 

có) 

1 

Xử trí chấn 

thương, vết 

thương mạch 

máu ngoại vi 

HD 

Nhà 

xuất 

bản Y 

học, 

2020 

05 
Tham gia + 

thư ký 

 

Từ trang 92 

đến trang 

105 

298/QĐ-

K2ĐT 

978-

604-

66-

4485-

9 

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

1 

Nghiên cứu ứng 

dụng mô tim mạch 

đồng loài 

(homograft) từ người 

cho chết não – bảo 

quản lạnh sâu tại 

bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức 

 

 

CN 

 

 

CT09.2018 

Cấp cơ sở 

 

 

12 tháng 

 

 

26/02/2020, 

Đạt 

2 

Kết quả phẫu thuật 

đóng thông liên nhĩ 

ít xâm lấn qua đường 

mở ngực phải không 

ngừng tim tại bệnh 

 

 

CN 

 

 

CT09.2020 

Cấp cơ sở 

 

 

 

12 tháng 

 

 

30/ 07 / 2021, 

Xuất sắc 
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viện Hữu nghị Việt 

Đức 

3 

Nghiên cứu xây 

dựng và áp dụng quy 

trình điều phối ghép 

tạng tại Việt Nam 

Tham gia 

chính 

KC.10.38/16-

2020 

Cấp nhà 

nước 

 

36 

 

14/03/2021 

Xuất sắc 

4 

Đánh giá kết quả 

bước đầu phẫu thuật 

bệnh lý động mạch 

chủ ngực phức tạp 

bằng kỹ thuật vòi voi 

cải tiến của bệnh 

viện Hữu Nghị Việt 

Đức 

 

 

CN 

 

 

KH08.2021 

Cấp cơ sở 

 

 

        12 

 

 

22/12/2021 

Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 

 
Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chín

h 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

Trước khi bảo vệ tiến sĩ 

1 
Cиндром черджа-cтросс 

Hội chứng Churg–Strauss 
2  

Лечебное 

дело 2.2007 

(Điều trị) 

  96-99 2017 

2 

Развитие дисфункции 

биологического кондуита 

через 13 лет после операции 

Бенталла- ДеБоно (кальциноз, 

разрыв створок) 

Thoái hóa ống van sinh học sau 

13 năm (vôi, rách lá van). 

4  

Информаци

онный 

сборник 

НЦССХ им. 

А.Н 

Бакулева 

  

№2, 

trang 

42-44 

2010 
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РАМН.2010

. 

3 

Протезирование восходящей 

аорты и дуги при 

расслаивающей аневризме I 

типа: отдаленные результаты. 

Thay động mạch chủ lên và 

quai động mạch chủ trong bệnh 

cảnh lóc động mạch chủ type I: 

kết quả lâu dài 

7  

Анналы 

хирургии. -

2011 

 

(Annals of 

surgery –

2011.) 

  
№1.-P. 

13-20 
2011 

4 

Отдаленные результаты 

имплантации 

ксеноперикардиальных 

кондуитов при 

хирургической коррекции 

аневризм восходящей аорты - 

литературный обзор. 

Kết quả lâu dài phẫu thuật điều 

trị phình động mạch chủ lên 

bằng ống màng tim khác loài – 

tổng quan 

1  

Анналы 

хирургии. -

2011 

(Annals of 

surgery – 

2011) 

  
№3.-P. 

5-9 
2011 

5 

Протезирование восходящей 

аорты по классической 

методике бенталла–дебоно 

ксеноперикардиальным 

кондуитом: отдаленные 

результаты. 

Thay động mạch chủ lên bằng 

phẫu thuật Bentall kinh điển sử 

dụng ống van bằng màng tim 

khác loài: kết quả lâu dài. 

8  

Анналы 

хирургии 

(Annals of 

surgery – 

2012) 

  
№1.-P. 

34-41 
2012 

6 

Протезирование восходящего 

отдела и дуги аорты в 

условиях бигемисферальной 

перфузии головного мозга 

при различном уровне 

гипотермии. 

Thay động mạch chủ lên và 

quai động mạch chủ có tưới 

máu não hai bên với các mức 

hạ nhiệt độ khác nhau. 

7  

Анналы 

хирургии. 

2012. 

 

(Annals of 

surgery 

2012) 

  

№ 2.-

P.38-

45 

2012 
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7 

Cравнительная 

характеристика отдаленных 

результатов операций 

бенталла-де боно и 

аорторафии при 

хирургической коррекции 

расширенной восходящей 

аорты в сочетании с 

двухстворчатым аортальным 

клапаном 

So sánh kết quả lâu dài phẫu 

thuật Bentall-De Bono và Phẫu 

thuật thu hẹp động mạch chủ 

trong điều trị giản động mạch 

chủ lên và bệnh van động mạch 

chủ hai lá van 

8  

Анналы 

хирургии. 

2012. 

 

 

 

(Annals of 

surgery –

2012) 

 

  

 

 

 

 

№3.-

P.16-

21 

 

 

 

 

 

2012 

8 

Long-term results of ascending 

aortic replacement with 

xenopericardial graft using 

classical Bentall-De Bono’s 

technique 

7  

The journal 

of 

Cardiovascu

lar surgery 

PubMed/

MEDLIN

E, 

Science 

Citation 

Index 

Expanded 

(SCIE), 

Scopus 

IF 1.888 

 
Vol 

53, 

Suppl. 

I to 

№2 

April 

2012 

0220 

(60) 

2012 

Sau khi  bảo vệ tiến sĩ 

Các bài báo Quốc tế 

9 

Successful Aneurysmorrhaphy 

for a Giant Idiopathic 

Pulmonary Artery Aneurysm 

 DOI: 10.1177/15569845209116

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

Innovations: 

Technology 

and 

Techniques 

in 

Cardiothora

cic and 

Vascular 

Surgery 

Scopus, 

Nhóm 

Q3. 

ISI, 

Emerging 

Sources 

Citation 

Index 

(ESCI) 

IF chung: 

1.354 

CiteScore

: 1.7 

1  

 

Vol 

15, 

Issue 

3, P 

275-

278 

 

 

 

 

2020 

https://doi.org/10.1177/1556984520911667
https://doi.org/10.1177/1556984520911667
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(NXB: 

SAGE) 

10 

Surgical Pulmonary 

Embolectomy in a Multi-trauma 

Patient: One-center Experience 

in the Resource-limited Setting 

DOI: 10.1177/2050313X20953

753 

5  

 

 

 

 

SAGE Open 

Medical 

Case 

Reports 

(NXB: 

SAGE) 

Scopus, 

Nhóm Q4 

ISI, bộ 

sưu tập 

Emerging 

Sources 

Citation 

Index 

(ESCI) 

IF chung: 

0.5 

CiteScore

: 0.2 

  

 

 

 

 

Vol 8, 

P1-4 

 

 

 

 

 

2020 

11 

An Initial 5-Year Single-Center 

Experience of 365 Patients 

Undergoing the Video-Assisted 

Thoracoscopic Surgery for 

Nuss Procedure for Pectus 

Excavatum in Resource-Scare 

Setting 

DOI: 10.3389/fsurg.2021.69356

2 

11  

Frontiers in 

Surgery 

(NXB: 

Frontiers) 

Scopus, 

Nhóm Q2 

ISI, bộ 

sưu tập 

Science 

Citation 

Index 

Expanded 

(SCIE) 

IF chung: 

2.718 

CiteScore

: 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

June 

2021 

 

Vol 

8 

Article 

69356

2 

 

 

 

 

 

 

2021 

12 

A novel modification of frozen 

elephant trunk technique: 

unique protocol from one 

institution 

 DOI: 10.26355/eurrev_202107_

26384 

 

8  

European 

Review for 

Medical and 

Pharmacolo

gical 

Sciences 

(NXB: 

Verduci 

Editore) 

Scopus, 

Nhóm Q2 

ISI, 

Science 

Citation 

Index 

Expanded 

(SCIE) 

IF chung: 

3.507 

CiteScore

: 4.5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

25(14)

: 

4738-

4745. 

 

 

 

 

 

 

2021 

https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.693562
https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.693562
https://doi.org/10.26355/eurrev_202107_26384
https://doi.org/10.26355/eurrev_202107_26384
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13 

 

 

Lung Cancer in Vietnam 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.jt

ho.2021.06.002 

13  

 

 

Journal of 

Thoracic 

Oncology 

(NXB: 

International 

Association 

for the 

Study of 

Lung 

Cancer) 

Scopus, 

Nhóm Q1 

ISI, bộ 

sưu tập 

Science 

Citation 

Index 

Expanded 

(SCIE) 

IF 

chung:15.

609 

CiteScore

:20.0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

16(9), 

1443-

1448 

 

 

 

 

 

2021 

14 

Update on Achievement of 10 

Years of Heart Transplant in 

Vietnam 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.h

ealun.2021.01.704  

    

  

4  

The Journal 

of Heart and 

Lung 

Transplantat

ion 

Scopus  

Vol 40 

No 4S, 

April 

2021 

S246 

(590) 

2021 

15 

Diagnosis and Treatment for 

Pediatric Supracondylar 

Humerus Fractures with 

Brachial Artery Injuries 

 DOI: 10.3390/children8100933 

 

 

4  

 

 

 

 

 

Children 

(NXB: 

MDPI) 

Scopus, 

Nhóm Q2 

ISI, 

Science 

Citation 

Index 

Expanded 

(SCIE) 

IF 

chung:2.8

63 

CiteScore

:2.809 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8(10), 

p.933 

 

 

 

 

 

 

2021 

Các bài báo trong nước 

16 

Nhận xét thực trạng sử dụng 

kháng sinh sau mổ tim hở tại 

Khoa phẫu thuật Tim mạch – 

Lồng ngực, bệnh viện hữu nghị 

Việt Đức 

5  

Tạp chí tim 

mạch học 

Việt Nam. 

  

Số 65 

Trang 

42-49 

2014 

https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.06.002
https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.06.002
https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.01.704
https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.01.704
https://doi.org/10.3390/children8100933
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17 

Nhận xét tình trạng dinh dưỡng 

ở bệnh nhi tim bẩm sinh điều trị 

tại bệnh viện Việt Đức. 
5  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

số 6 

trang 

21 - 25 

2014 

18 

Thông báo trường hợp phẫu 

thuật vỡ phình thất trái do nhồi 

máu cơ tim tại bệnh viện hữu 

nghị Việt Đức. 

5  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

số 6 

trang 

43 - 46 

2014 

19 

Điều trị ngoại khoa phình động 

mạch  chủ bụng – chậu sử dụng 

mạch nhân tạo tráng bạc tại 

bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 

3  

Tạp chí tim 

mạch học 

Việt Nam 

  

số 77 

trang 

36-41 

2016 

20 

Phẫu thuật điều trị thuyên tắc 

động mạch phổi cấp tính kết 

quả lâu dài từ 2 ca phẫu thuật 

tại Bệnh viện Việt Đức. 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

  

Số 

6/2017

, trang 

131-

135. 

2017 

21 

Kết quả bước đầu điều trị bệnh 

van hai lá bằng phẫu thuật ít 

xâm lấn có nội soi hỗ trợ tại 

bệnh viện hữu nghị Việt Đức 

3  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

nội soi và 

nội soi Việt 

Nam 

  

Số 3, 

tập 7  

trang 

5-12. 

2017 

22 
Phẫu thuật cắt u nhầy nhĩ phải: 

thông báo ba trường hợp 
3  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

Số 19, 

trang 

51-55 

2018 

23 

Kết quả ngắn và trung hạn sử 

dụng vật liệu tim mạch đồng 

loài (homograft), lấy từ người 

cho chết não tại bv hữu nghị 

Việt Đức 

2  

Tạp chí 

ngoại khoa 

Việt Nam 

  

Tập 

68, 

trang7

3-78 

2018 

24 

Báo cáo đặc điểm của người 

bệnh suy tim giai đoạn cuối có 

chỉ định ghép 

2  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

  

Số 

11/201

9, 

2019 
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trang 

52-58 

25 

Kết quả sớm phẫu thuật và can 

thiệp đồng thì (hybrid) điều trị 

thiếu máu chi dưới mãn tính tại 

bv hn Việt Đức giai đoạn 2015-

2019 

3  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

Số 25 

tháng 

5 năm 

2019, 

trang 

5-12 

2019 

26 

Kết quả sớm phẫu thuật cường 

cận giáp nguyên phát tại bệnh 

viện nội tiết trung ương giai 

đoạn 2016-2018 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

  

Số 

2(1126

) 2020 

trang 

28-32 

2020 

27 

Kết quả phẫu thuật điều trị chấn 

thương động mạch khoeo do 

trật khớp gối tại Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Đức 

4  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

  

Số 

7/2020 

trang 

43-46 

2020 

28 

Chất lượng cuộc sống người 

bệnh sau ghép tim tại Bệnh viện 

Hữu Nghị Việt Đức 

3  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam  

  

Số 30 

tháng 

9/2020

, trang 

05-16. 

2020 

29 

Trường hợp lâm sàng: Cải tiến 

kỹ thuật vòi voi điều trị bệnh 

động mạch chủ phức tạp tại 

bệnh viện hữu nghị Việt Đức 

3  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

Số 30 

tháng 

9/2020

, trang 

24-30. 

2020 

30 

Phẫu thuật điều trị thiếu máu 

mạn tính chi trên: nhân một 

trường hợp và nhìn lại y văn 

4  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam  

  

Số 30 

tháng 

9/2020

, trang 

126-

130. 

2020 

31 

Kết quả sớm phẫu thuật điều trị 

viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn 

van tim bên trái tại Bệnh viện 

Tim Hà Nội 

3  

Tạp chí Y 

học thực 

hành 

  

Số 

7/2020

, trang 

285 

2020 
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32 

Thông báo trường hợp ghép tim 

thành công từ ca điều phối hiến 

- ghép nhiều tạng 

3  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

Số 32 

- tháng 

4/2021

, trang 

66-71 

2021 

33 

Kết quả ca ghép hai phổi đầu 

tiên từ người cho đa tạng chết 

não tại bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

20  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

498 - 

tháng 

1 - số 

1 - 

2021, 

trang 

226-

231 

2021 

34 

Kết quả phẫu thuật ít xâm lấn 

có nội soi hỗ trợ, tim đập điều 

trị thông liên nhĩ tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức  

 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

503 - 

tháng 

6 - số 

1 – 

2021. 

Trang 

249-

253 

2021 

35 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý 

động mạch chủ ngực phức tạp 

bằng phương pháp phẫu thuật 

kết hợp can thiệp (hybrid) tại 

Trung tâm tim mạch và lồng 

ngực -bệnh viện hữu nghị Việt 

Đức 

3  

 Tạp chí Y 

Dược học 

Quân sự  

  

Vol 

46, 

N06 - 

2021 

Trang 

116-

122 

2021 

36 

Biến chứng sớm sau can thiệp 

vỡ phồng động mạch chủ ngực: 

nhân một trường hợp và nhìn 

lại y văn 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

504 - 

tháng 

7 - số 

2 – 

2021 

Trang 

108-

112 

2021 
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37 

Phương pháp hybrid điều trị 

phồng động mạch chủ ngực 

bụng và phồng động mạch chủ 

bụng trên thận 

15  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

504 - 

tháng 

7 - số 

2 – 

2021 

Trang 

124-

128 

 

38 

U ký sinh trùng (sán dây lợn) 

trong cơ thất phải – nhân một 

trường hợp điều trị thành công 

và nhìn lại y văn 

11  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

505 - 

tháng 

8 - số 

2 – 

2021 

Trang 

142-

147 

2021 

39 

Sử dụng thoraflex điều trị bệnh 

động mạch chủ ngực phức tạp 

tại bệnh viện hữu nghị việt đức: 

kết quả bước đầu 

3  

Tạp chí 

Ngoại khoa 

và phẫu 

thuật nội soi 

Việt Nam 

  

N4, 

tập 

11/202

1 

Trang 

146-

152 

2021 

40 

Chỉ định phẫu thuật vòi voi cải 

tiến tại bệnh viện hữu nghị việt 

đức và nhìn lại y văn 

2  

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

  

TCNC

YH 

145 

(9) 

Trang 

85-93 

2021 

41 

Kết quả điều trị chấn thương 

tim tại Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức 

3  

Tạp chí 

Nghiên cứu 

Y học 

  

TCNC

YH 

145 

(9) 

Trang 

36-45 

2021 

42 

Kết quả sớm phẫu thuật thay 

van tim tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh 

8  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

  

số 34 - 

tháng 

10/ 

2021 

2021 

https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/612
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/612
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/612
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ngực Việt 

Nam  

Trang 

11-19 

43 

Kết quả điều trị phẫu thuật vỡ 

phồng động mạch chủ bụng 

dưới thận tại Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức 

5  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam  

  

số 34 - 

tháng 

10/ 

2021 

Trang

62-70 

2021 

44 

Can thiệp nội mạch điều trị hội 

chứng “kẹp hạt dẻ” (nutcracker) 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức: thông báo hai ca lâm sàng. 

4  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam  

  

Tập 

506 - 

tháng 

9 - số 

1 – 

2021 

Trang 

171-

174 

2021 

45 

Chiến lược thiết lập canuyn 

động mạch cho phẫu thuật vòi 

voi cải tiến tại bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức 

1  

Tạp chí Y 

Dược học 

Quân sự 

  

Vol 

46, 

N08 - 

2021 

Trang 

141-

147 

2021 

46 

Báo cáo ca lâm sàng phẫu thuật 

thành công điều trị rò nội mạch 

Type A sau sau phẫu thuật vòi 

voi cải tiến 

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

507, 

tháng 

10-số 

2, 

trang 

99-102 

2021 

47 

Kết quả 6 năm điều phối, bảo 

quản, vận chuyển tim ghép tại 

Việt Nam 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

508, 

tháng 

11-số 

1, 

trang 

178-

183 

2021 

48 
Báo cáo ca lâm sàng - kỹ thuật 

bọc động mạch chủ lên hỗ trợ 
4  

Tạp chí 

Phẫu thuật 
  

số 36 - 

Tháng 
2022 

https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/617
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/617
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/617
https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/617
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phương pháp hybrid điều trị 

thương tổn phức tạp vùng quai 

động mạch chủ 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

1/2022 

trang 

21 -27 

49 

Rò động mạch chủ - tá tràng 

tiên phát nhân một trường hợp 

điều trị thành công tại Bệnh 

viện Việt Đức và nhìn lại y văn 

7  

Tạp chí 

Phẫu thuật 

Tim mạch 

và Lồng 

ngực Việt 

Nam 

  

số 

36 

Tháng 

1/2022 

2022 

50 

Lóc ngược động mạch chủ type  

A sau can thiệp nội mạch  

động mạch chủ ngực: kết quả tại 

bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

2  

Tạp chí 

Y học Việt 

Nam 

  

 

Tập 

510 

tháng 

1 

số 1 

trang 

64-67 

2022 

 

51 

Kết quả bước đầu phẫu thuật ít 

xâm lấn vá thông liên nhĩ với 

gây mê rút nội khí quản sớm tại 

bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

3  

Tạp chí 

Ngoại khoa 

và phẫu 

thuật nội soi 

Việt Nam 

  

Số 

1/2022

-Tập 

12, 

trang 

49-54 

2022 

52 

Phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị 

ung thư phổi không tế bào nhỏ ở 

bệnh nhân cao tuổi – nhân một 

trường hợp tại bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức 

2  

Tạp chí 

Ngoại khoa 

và phẫu 

thuật nội soi 

Việt Nam 

  

Số 

1/2022

-Tập 

12, 

trang 

29-33 

2022 

53 

Kết quả bước đầu sinh thiết cơ 

tim chẩn đoán thải ghép tim tại 

bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

6  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

511 

tháng 

2 

số 2, 

trang 

186-

190 

2022 

54 

Initial results of video-assisted 

thoracoscopic minimally 

invasive mitral valve 

3  

Journal of 

Clinical 

Medicine–

  
No.78/

2022, 
2022 
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replacement with fast tract 

cardiac anesthesia at viet duc 

university hospital 

Hue Central 

Hospital 

 

page 

18-23 

55 

Biến chứng thần kinh sau 

phẫu thuật động mạch chủ 

ngực với kỹ thuật vòi voi cải 

tiến  

2  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

513 

tháng 

4 

số 1, 

trang 

42-46 

2022 

56 

Kết quả sớm phẫu thuật lóc 

động mạch chủ type A cấp tính 

tại bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức - giai đoạn 2018-2021 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

513 

tháng 

4 

số 1, 

trang 

104-

108 

2022 

57 

Kết quả sớm điều trị phồng 

động mạch chủ bụng dưới thận 

bằng phẫu thuật có kế hoạch tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

giai đoạn 2018 - 2020 

 

3  

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

  

Tập 

515 - 

tháng 

6 - số 

2, 

trang 

243-

247 

2022 

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 04 ( số thứ tự: 9,10, 12, 15) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        
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II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 

ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………………….… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 

khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ……………………… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, 

là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS 

(ghi rõ số thứ tự): ………………………………………………………………………. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

1       

2       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………. 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:…….. 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:….. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:   03 CTKH    ; 04 CTKH  

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác 

giả chính theo quy định: …………………………………………………………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH  

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác 

giả chính theo quy định:  

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự,các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 






